
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 5 ngõ 10, phố Phú Lương, tổ 6 Nhân Trạch, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO DU HỌC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG QUỐC 
TẾ ĐẠI VIỆT

0107927904

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cung ứng lao động tạm thời 7820

2. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

3. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Dạy máy tính.
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Đào tạo về sự sống;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559

4. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: + Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
+ Tư vấn du học 

8560(Chính)

5. Bán buôn gạo 4631

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO DU HỌC VÀ 
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản;
Dịch vụ quản lý bất động sản.

6820

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Khảo sát địa hình
Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình
Thiết kế kiến trúc công trình
Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan;
Thiết kế kết cấu công trình;
Thiết kế điện - cơ điện công trình
Thiết kế cấp thoát nước
Thiết kế thông gió cấp thoát nhiệt
Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng
Thiết kế phòng cháy chữa cháy
Thiết kế quy hoạch công trình;
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ
Xác định thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro 
và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;
Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây 
dựng công trình,chỉ số giá xây dựng;
Đo bóc khối lượng
Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng
Kiểm soát chi phí xây dựng công trình
Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp 

Tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện
Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp
Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện
Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ 
thuật thi công, đấu thầu cho công trình nhà máy thủy điện, nhà 
máy nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp
Tư vấn quy hoạch thủy điện
Lập đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến 
trúc, khảo sát , lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo 
nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; 
Kháo sát, lập thiết kế dự toán; lập hồ sơ mời  quan tâm, hồ sơ 
mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ 
quan tâm hồ sơ dự sơ tuyển hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm 
tra, thẩm định, giám sát, quản lý dự án; đào tạo , chuyển giao 
công nghệ;
Dịch vụ tư vấn quản lý dự án
Dịch vụ khảo sát xây dựng
Dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
Dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

7110
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

Quản lý dự án các công trình xây dựng
Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; 
lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; 
Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến 
kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông. 
Hoạt động kiến trúc 
Hoạt động đo đạc bản đồ 
Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước 
Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất (không bao gồm thiết kế 
công trình) 

7410

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm;
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm;
- Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm;
- Đào tạo công nghệ thông tin
- Dịch vụ phân phối, cung ứng sản phẩm phần mềm;
Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại , thiết kế trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin
Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập 
nhật, bảo mật
Thiết kế , lưu trữ, duy trì trang thôn tin điện tử
Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin
Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ 
liệu
Dịch vụ quản trị, bảo quản, bảo trì hoạt động của phần mềm về 
hệ thống thông tin

6209

16. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN DUY 
TUẤN

27A TT Chùa 
Mới, Phường Ngô 
Quyền, Thị Xã 
Sơn Tây, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

0010860070
71

2 NGUYỄN THỊ 
MÙI

Thôn Minh 
Thắng, Xã Minh 
Lộc, Huyện Hậu 
Lộc, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

173169553

3 TRẦN ĐỨC 
DUY

Nhà số 6 tổ 10 , 
Phường Phan 
Thiết, Thành phố 
Tuyên Quang, 
Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

070717833

4 NGUYỄN 
KHẮC TUẤN

Số 11 ngõ 58 
đường Thanh 
Bình, Phường Mộ 
Lao, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

0380830002
47

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001086007071
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 27A TT Chùa Mới, Phường Ngô Quyền, Thị Xã Sơn 
Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 412 Ct2 đường Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN DUY TUẤN Nam

30/09/1986 Kinh Việt Nam

10/07/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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